
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 46 5005 K CTC giai đoạn IA

1 2 54 0000 UXTC 16 tuần

1 3 43 3013 UXTC 12 tuần

17 4 88 5005 SSD độ III

17 5 45 2002 UXTC 20 tuần

17 6 28 ĐT NXTC 12 tuần

18 7 67 6006 UBT (T) 7 cm

18 8 50 5062 UXTC 22 tuần

18 9 43 1001 UXTC 14 tuần

21 10 69 1001 Sang thƣơng vú(P) + UXTC /VMC 2 lần

11 0

21 12 50 3003 UXTC 14 tuần

13 50 0020 UXTC 12 tuần

14 37 2002 NXTC 16 tuần

15 30 1001 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 54 4014 UXTC 14 tuần

1 2 44 2022 UXTC 12 tuần

1 3 24 ĐT UBT  12cm

17 4 45 3003 UXTC 18 tuần

17 5 44 2042 UXTC 14 tuần

18 6 51 3003 UXTC 16 tuần

18 7 41 2002 UXTC 16 tuần

16 8 0

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + CHỈNH.SB

BS SẢN A + TRẦN ANH.SB+ LINH.SB(S)

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THU.SB

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THU.SB   

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THU.SB   

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + BÌNH.SB  

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + BÌNH.SB  

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + CHỈNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + VĂN + TOÀN.SB(C)

THÁI HÀ + HỒ HOA + Q.HẢI

HỒ HOA + Q.HẢI + SƢƠNG.SB

HỒ HOA + Q.HẢI + SƢƠNG.SB  

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

Q.THANH + VĂN TIẾN + CH.THUẬN

M.LOAN + A.THƢ4 + VĂN NGỌC.SB  

M.LOAN + A.THƢ4 + VĂN NGỌC.SB   

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + SÂM.SB

BÙI PHƢỢNG + SÂM.SB + HOÀI PHONG.SB

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP  

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

1) Mổ 3 u vú

2) Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 07/05/2012 đến ngày 13/05/2012 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ TƢƠI

HOÀNG THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

KHÚC THỊ TẠC

NGUYỄN THỊ SANH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

TRẦN BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ THY HƢƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ DUYÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

TRẦN THỊ LIÊN

TRƢƠNG KIM PHỤNG

ĐẶNG HỒNG HÀ

ĐỖ THỊ HUỆ

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ TRẦM

TRẦN THỊ THU

PHẠM THỊ KEN

ĐỖ THỊ BA

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

3468

3201

2814

3206

3225

659

3108

SHC

120b

2796

2615

3257

3098

3439

2302

3185

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

530

3296

2794

PM

Ngày: 07/05/2012 

Ngày: 08/05/2012 

3431

3207

2759



16 9 0

1 1 39 1001 U hạ vị 15cm/VMC

1 2 42 2012 UXTC 16 tuần

1 3 29 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 35 2002 U hạ vị 15cm

17 5 45 3003 UXTC 16 tuần

18 6 46 2022 UXTC 14tuần/VMC

18 7 38 1021 NXTC 16cm

16 8 0

16 9 0

1 1 17 ĐT U hạ vị 15cm

1 2 39 2012 UXTC 16 tuần

17 3 64 4014 UBT (P) 7cm/VMC

17 4 40 ĐT NXTC 16 tuần

18 5 46 1011 UBT (T) 8 cm

18 6 45 3003 UXTC 12 tuần

16 7 0

16 8 0

1 1 49 1001 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

1 2 28 2012 UBT(P) 12cm

17 3 50 3023 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

17 4 40 2002 NXTC 12 tuần

18 5 60 4014 UXTC 12 tuần

18 6 45 4003 UXTC 14 tuần

16 7 0

16 8 0

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + DÕNG.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + DÕNG.SB

BS SẢN A + TR.LOAN + TRINH.SB(S)

BS SẢN A + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB(C)

BS SẢN A + THỦY VÂN.SB + VĂN.SB(S)

BS SẢN A + THANH THÚY.TT + VIỆT.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

H.TRUNG + ĐEM + DIỆP.SB

H.TRUNG + ĐEM + DIỆP.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + NGOÃN.TT

NHÀN + HIỀN.CĐT + NGOÃN.TT

BÍCH HẢI + THI.YQG + LỤA.NT

BÍCH HẢI  + THI.YQG + LỤA.NT

THU NGUYỆT + TÚ NGÂN + ĐÀO.SB

THU NGUYỆT + TÚ NGÂN + ĐÀO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT

V.HÒA + THANH THÚY + KIM HÀ.SB

V.HÒA + THANH THÚY + KIM HÀ.SB

BS SẢN A + H THỊNH + VƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + PHƢƠNG ANH.SB+ BIÊN.SB(C)

BS SẢN A + MAI.SB + AN.SB(C)

Q.KHOA + Đ.THẢO + HƢƠNG.SB  

Q.KHOA + Đ.THẢO + HƢƠNG.SB     

Q.KHOA + Đ.THẢO + HƢƠNG.SB   

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 3 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 

2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 

2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 

2pp

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP   

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC CHI

LÊ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ PHỈ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC NĂNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

TRƢƠNG THỊ KIM QUYÊN

BN SẢN A

LÊ THANH THU QUỲNH

TRẦN THỊ BÉ HÀ

HUỲNH THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

DƢƠNG THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN TRÚC LINH

LÊ THỊ BỈ

TÔ THỊ TUYẾT PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ GÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ MỸ TRÂN

TRẦN THỊ PHI PHƢỢNG

3331

3300

3297

3482

3250

3476

3249

3327

3205

3255

3287

3271

3389

3252

3169

3186

3208

3190

3184

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/05/2012 

Ngày: 10/05/2012 

Ngày: 11/05/2012 


